
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG 

THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 12 THPT 

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1. (1 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 4 22y x x  

Câu 2. (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2 1( )
2

xy f x
x


 


, biết hệ số góc 

của tiếp tuyến là – 5. 

Câu 3. (1 điểm) 
1. Trên tập hợp số phức, gọi 1z  và 2z  là hai nghiệm của phương trình 2 2 5 0z z   . Tìm 1z , 2z

và tính môđun của số phức 1 2 1 3w z z i    . 

2. Giải phương trình: 2.9 6 6.4x x x 

Câu 4. (1 điểm) Tính tích phân: 
1

2

0

1 3I x x dx  .

Câu 5. (1 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z     và 
điểm (1;2;3)M . Viết phương trình mặt cầu (S) tâm là điểm M và tiếp xúc với mặt phẳng (P). Tìm 
tọa độ tiếp điểm của (S) và (P).  

Câu 6. (1 điểm) 
1. Giải phương trình: cos 2 cos 2 0x x   .

2. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức  
18

2

1 0x x
x

   
 

. 

Câu 7. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, AC = 2a, SA 
vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa (SBC) với mặt phẳng (ABC) bằng 600.  

1. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC.

2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB, K là điểm trên SC sao cho SK SH
SC SB

 . Tính 

theo a diện tích của tam giác AHK. 

Câu 8. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có A(2;1) , B(−3
−;3) , biết H (1;−1) là điểm thuộc đường cao kẻ từ A. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh 
AC của tam giác ABC. 

Câu 9. (1 điểm) Giải phương trình: 23 2 1 4 9 2 3 5 2x x x x x        . 

Câu 10. (1 điểm) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn 1 1 1 4
x y z
   . Chứng minh rằng: 

1 1 1 1
2 2 2x y z x y z x y z

  
     
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016  
  MÔN THI: TOÁN 12 THPT 
  Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 

ĐÁP ÁN: Nếu thí sinh làm theo cách khác thì giám khảo cho điểm tùy theo mức độ đúng của 
bài làm nhưng không vượt quá khung điểm này. 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 
1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 4 22y x x    1 điểm 

 

TXĐ: D     

3 0
' 4 4 ; ' 0

1
x

y x x y
x


       
 0.25 

Các khoảng đồng biến ( 1;0) , (1; ) , các khoảng nghịch biến ( ; 1)  , (0;1)  
Hàm số đạt cực đại tại 1x   , yCĐ = 1; đạt cực tiểu tại 0x  , yCT = 0 
lim
x

y


  ; lim
x

y


   
0.25 

Bảng biến thiên: 

 

0.25 

Đồ thị: 

 

0.25 

2 
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2 1( )

2
xy f x

x


 


, biết hệ số 

góc của tiếp tuyến là – 5. 
1 điểm 

 

Hệ số góc của tiếp tuyến là 5  nên 2
0

5 5
( 2)x


 


 ( 0x  là hoành độ tiếp điểm) 0.25 

Giải được 0 3x  ; 0 1x   0.25 

0 3x   suy ra 0 7y  . Phương trình tiếp tuyến là 5 22y x    0.25 

0 1x   suy ra 0 3y   . Phương trình tiếp tuyến là 5 2y x    0.25 

x –∞  1   0  1  +∞ 
y  + 0 – 0 + 0 –  

y 
–∞ 

 1  

0 

 1  

–∞ 
 



3 

1. Trên tập hợp số phức, gọi 1z  và 2z  là hai nghiệm của phương trình 
2 2 5 0z z   . Tìm 1z , 2z  và tính môđun của số phức 1 2 1 3w z z i    . 

2. Giải phương trình: 2.9 6 6.4x x x   

1 điểm 

3.1 

2
1,22 5 0 1 2z z z i        0.25 

1 3 10w i w      0.25 

3.2 

2
3 32.9 6 6.4 2. 6 0
2 2

x x
x x x              

     
 0.25 

3 3
2 2

1
3 2
2

x

x
x

   
        

 0.25 

4 Tính tích phân: 
1

2

0

1 3I x x dx  . 1 điểm 

 

Đặt 2 2 21 3 1 3
3
tt x t x xdx dt        0.25 

Đổi cận: 0x   thì 1t  ; 1x   thì 2t   0.25 
22 2 3

1 13 9
t tI dt   0.25 

7
9

  0.25 

5 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z     
và điểm (1;2;3)M . Viết phương trình mặt cầu (S) tâm là điểm M và tiếp xúc 
với mặt phẳng (P). Tìm tọa độ tiếp điểm của (S) và (P). 

1 điểm 

 

Mặt cầu tâm M và tiếp xúc với (P) có bán kính  ,( ) 1R d M P   0.25 

Phương trình mặt cầu là:      2 2 21 2 3 1x y z       0.25 

Tiếp điểm của (S) và (P) là hình chiếu vuông góc H của M trên (P). 

Gọi d là đường thẳng qua M và d vuông góc với (P). 

Phương trình của d là:  
1 2
2
3 2

x t
y t t
z t

 
   
  

    

0.25 

Tiếp điểm H là giao điểm của d và (P) nên tọa độ là 1 5 11; ;
3 3 3

H  
 
 

 0.25 



6 
1. Giải phương trình: cos 2 cos 2 0x x   . 

2. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức  
18

2

1 0x x
x

   
 

. 
1 điểm 

6.1 

2cos 2 cos 2 0 2cos cos 3 0 cos 1x x x x x          hoặc 
3cos
2

x    0.25 

cos 1 2x x k    ; 
3cos
2

x    vô nghiệm 0.25 

6.2 

Số hạng tổng quát trong khai triển là: 

    
18

3 36
1 18 182

1 1 .
k

k kk k k
kT C x C x

x





     
 

 
0.25 

Ứng với số hạng không chứa x thì k = 12, số hạng đó là 13 18564T   0.25 

7 

Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, AC = 2a, SA 
vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa (SBC) với mặt phẳng (ABC) bằng 
600.  
1. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 
2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB, K là điểm trên SC sao cho 

SK SH
SC SB

 . Tính theo a diện tích của tam giác AHK. 

1 điểm 

7.1 

BC AB , BC SA  

( )BC SAB BC SB     

Mặt khác BC AB   góc giữa (SBC) 

và (ABC) là góc SBA bằng 600. 

3AB a , 0. tan 60 3SA AB a   
 

0.25 

2 3
2ABC

aS   suy ra 
3

.
3

2S ABC
aV  . 0.25 

7.2 

SK SH
SC SB

  suy ra HK song song với BC suy ra ( )HK SAB  

suy ra tam giác AHK vuông tại H 

2 2

2 2
. 3

2
AS AB aAH

AS AB
 


; 

3 3
2

aSH  ; 2 3SB a  

0.25 

. 3
4

BC SH aHK
SB

   

Diện tích tam giác AHK là 
29

16
a  

0.25 

S

A

B

C
H

K



8 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có (2;1)A , 

( 3; 3)B   , biết (1; 1)H  là điểm thuộc đường cao kẻ từ A. Viết phương trình 
đường thẳng chứa cạnh AC của tam giác ABC. 

1 điểm 

Đường cao AH có phương trình 2 3 0x y    0.25 
Đường thẳng chứa cạnh BC qua B và vuông góc với AH nên có phương trình 
là 2 9 0x y    0.25 

Trung điểm I của cạnh BC là giao điểm của cạnh AH và BC 

Tọa độ của I là  9 27;
5 5

  
 

 0.25 

Đường thẳng chứa cạnh AC có phương trình là 32 63 0x y    0.25 
9 Giải phương trình: 23 2 1 4 9 2 3 5 2x x x x x        1 điểm 

Đặt 3 2 1t x x    , 0t   thì 2 24 3 3 5 2t x x x     0.25 

Phương trình trở thành 2 26 6 0t t t t       
3t   (nhận) hoặc 2t    (loại) 

0.25 

23 3 2 1 3 3 5 2 6 2t x x x x x          
2 23 5 2 36 24 4
3

x x x x
x

     
 



0.25 

2 19 34 0
2

3
x x

x
x

   
 


 0.25 

10 
Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn 1 1 1 4

x y z
   . Chứng minh rằng: 

1 1 1 1
2 2 2x y z x y z x y z

  
     

 
1 điểm 

Có 42 4 . . .x y z x x y z x x y z      

Suy ra 4
4

1 1 1 1 1 1 1
2 44 . . .x y z x x y zx x y z

    
 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
3
4

x y z  

0.25 

Mà 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1

4x x y z x x y z
 

       
 

 suy ra 
1 1 2 1 1

2 16x y z x y z
 

      
0.25 

Tương tự ta cũng có: 
1 1 1 2 1

2 16x y z x y z
 

      
, 

1 1 1 1 2
2 16x y z x y z

 
      

0.25 

Cộng từng vế các bất đẳng thức trên, ta được: 
1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1

2 2 2 16 4x y z x y z x y z x y z x y z
   

                    
 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
3
4

x y z  

0.25 




